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I.	TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có:
[bookmark: _Hlk530904869]A. 10 nuclêôtít           B. 20 nuclêôtít          C. 30 nuclêôtít         D. 40 nuclêôtít
Câu 2. Khối lượng mỗi nucleotit :
A.300 đvC                       B. 3000 đvC              C. 3600 đvC               D. 34 đvC
[bookmark: _Hlk530908577]Câu 3. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin qui định cấu trúc Prôtêin cần tổng hợp?
A.mARN                   B. rARN                           C. tARN                    D. Cả a, b,c 
Câu 4. Một phân tử ADN có 1400 nucleotit. Mạch ADN làm khuôn mẫu tổng hợp phân tử mARN, số nuclêotit của phân tử mARN được tổng hợp là bao nhiêu?
 A.1400 nuclêôtít        B.2800 nuclêôtít          C.350 nuclêôtít          D.700 nuclêôtít 
Câu 5. Chiều dài mỗi Nucleotit  là:
[bookmark: _Hlk26426882] A.34Å                                B. 20Å                                 C. 3,4 Å                 D. 3.14 Å 
Câu 6. Phân tử ADN có chức năng gì?
A. Trực tiếp chuyển thông tin di truyền ra khỏi nhân   
B. Tổng hợp prôtêin                      
C. Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền
D. Truyền đạt thông tin qui định cấu trúc prôtêin cần tổng hợp.
Câu 7. Chiều dài mỗi vòng xoắn trên phân tử ADN là bao nhiêu?
A.20Å                           B.   34Å                           C. 10Å                   D. 3.4Å
Câu 8. Trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số NST bị thay đổi về số lượng gọi là đột biến
A. cấu trúc NST       	B. gen     		C. thể dị bội   	D. thể đa bội.
Câu 9. Thể 1 nhiễm thuộc dạng nào sau đây:
A. 2n + 1       			B. 2n - 1     		C. 2n - 2 		D. 2n + 2
Câu 10. Thể không nhiễm thuộc dạng nào sau đây:
A. 2n + 1       			B. 2n - 1    		 C. 2n - 2 		D. 2n + 2
Câu 11. Bệnh nhân Đao có số NST trong tế bào sinh dưỡng là:
  A. 2n + 1 = 47           B. 2n + 1+1 = 48               C. 2n -1 = 45          D. 2n = 78
Câu 12. Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:
 A. một cặp nucleotit                                                  B. hai cặp nucleotit       
 C. một hay một số cặp nucleotit                                D. toàn bộ cả phân tử ADN    
II. TỰ LUẬN
1.	CÂU HỎI
Câu 1. Trình bày cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN.
Câu 2. Phân biệt được đột biến gen với đột biến cấu trúc NST. So sánh điểm khác nhau giữa đột biến và thường biến. 
Câu 3. Thế nào là thể dị bội? Nêu các dạng thể dị bội. Ở cà chua có bộ NST 
2n = 24. Hãy vẽ sơ đồ minh họa cơ chế tạo ra thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm ở cà chua.
[bookmark: _GoBack]2.	BÀI TẬP
Bài 1: Một gen có chiều dài bằng 4080A0. Hãy xác định:
a) Số chu kì xoắn, số lượng nuclêôtit, khối lượng phân tử của ADN
b) Số lượng từng loại nuclêôtit của ADN. Biết A = 15% tồng số Nu.
Bài 2: 
Gen A có 3000 nucleotit, trong đó số nucleotit loại A = 450
a.Tính khối lượng phân tử, số vòng xoắn của gen A.
b.Tính số lượng, tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen A.
c/ Gen A bị đột biến thành gen a, mất 1 cặp G = X. Tính số nucleotit từng loại của gen sau đột biến.
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